
14. Tuần 38 (Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 25/05/2024)

LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.ĐD.18A 47 38 2 20/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 2 20/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 2 20/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 2 20/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 3 21/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 3 21/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 3 21/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 3 21/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 4 22/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 4 22/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 4 22/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 4 22/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 5 23/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 5 23/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 5 23/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 5 23/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 6 24/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 6 24/05/2024 Sáng Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 6 24/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 1 Ths.Chi Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18A 47 38 6 24/05/2024 Chiều Lâm sàng Điều dưỡng cơ sở TH 90 45 Nhóm 2 Cn.Thiêng Điều dưỡng BV tỉnh KH

23CĐ.ĐD.18B 46 38 2 20/05/2024 Sáng Tin học TH 60 40 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.ĐD.18B 46 38 2 20/05/2024 Chiều Tin học TH 60 40 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 3 21/05/2024 Sáng Tin học TH 60 44 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 3 21/05/2024 Chiều Tin học TH 60 44 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 4 22/05/2024 Sáng Tin học TH 60 48 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 4 22/05/2024 Chiều Tin học TH 60 48 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 5 23/05/2024 Sáng Tin học TH 60 52 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 5 23/05/2024 Chiều Tin học TH 60 52 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 6 24/05/2024 Sáng Tin học TH 60 56 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 6 24/05/2024 Chiều Tin học TH 60 56 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 7 25/05/2024 Sáng Tin học TH 60 60* 4 Nhóm 1 Ths. Đồng KHCB PTH2

23CĐ.ĐD.18B 46 38 7 25/05/2024 Chiều Tin học TH 60 60* 4 Nhóm 2 Ths. Hiếu KHCB PTH2

23CĐ.DU.13A 36 38 4 22/05/2024 Sáng Giáo dục thể chất TH 60 36 4 Ths. Tế KHCB
Sân

27 PCT

23CĐ.DU.13A 36 38 6 24/05/2024 Sáng Giáo dục thể chất TH 60 40 4 Ths. Tế KHCB
Sân

27 PCT

23CĐ.DU.13A 36 38 2 20/05/2024 Sáng Giáo dục thể chất TH 60 44 4 Ths. Tế KHCB
Sân

27 PCT

23CĐ.DU.13A 36 38 7 25/05/2024 Sáng Thi Vi sinh kí sinh trùng TH
Ths Đức

Ths Phước
KTYH 27PCT

23CĐ.DU.13A 36 38 2 20/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 16 4 N2 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 3 21/05/2024 Sáng Thực vật dược TH 30 16 4 N1 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 3 21/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 20 4 N2 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 4 22/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 20 4 N1 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 5 23/05/2024 Sáng Thực vật dược TH 30 24 4 N2 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 5 23/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 24 4 N1 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 6 24/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 28 4 N1 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 38 7 25/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 28 4 N2 Ths. Miên KHCB PTH

23CĐ.DU.13A 36 37 2 5/20/2024 Chiều Vi sinh kí sinh trùng TH 30 30 2* N1 Ths Đức KTYH 27PCT
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.DU.13B 35 38 2 20/05/2024 Sáng Thi Vi sinh Kí sinh trùng TH Ths Đức, Ths Phước KTHY PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 3 21/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 22 3 N1
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 4 22/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 22 3 N1
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 6 24/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 26 4 N1
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 6 24/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 29 3 N1
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 2 20/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 18 3 N2
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 5 23/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 23 4 N2
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 7 25/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 27 4 N2
ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 7 25/05/2024 Chiều
Hóa hữu cơ 

(14 giờ 30)
TH 30 30 3* N2

ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13B 35 38 7 25/05/2024 Chiều
Hóa hữu cơ 

(13 giờ 30)
TH 30 30 1* N1

ThS Hoài

 ( Mời) 
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 2 20/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 18 4 N1
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 2 20/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 17 3 N2
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 3 21/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 21 4 N2
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 3 21/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 21 3 N1
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 4 22/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 24 3 N1
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 4 22/05/2024 Tối Hóa hữu cơ TH 30 24 3 N2
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 5 23/05/2024 Sáng Hóa hữu cơ TH 30 28 4 N1
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 5 23/05/2024 Chiều Hóa hữu cơ TH 30 28 4 N2
Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 6 24/05/2024 Sáng
Hóa hữu cơ

(7 giờ)
TH 30 30* 2 N1

Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 6 24/05/2024 Sáng
Hóa hữu cơ

(9 giờ)
TH 30 30* 2 N2

Ths. Nga

 (mời)
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 7 25/05/2024 Chiều Thi TH Hoá hữu cơ Thi TH N1+N2
Ths. Nga

Ths. Hoài (mời)
KHCB PTH Bổ sung

23CĐ.DU.13D 35 38 7 25/05/2024 Sáng Thi TH Thực vật dược Thi TH N1+N2
TS Lan Chi 

Ths Miên
KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 2 20/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 28 4 N2 TS. Lan Chi KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 3 21/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 28 4 N1 TS. Lan Chi KHCB PTH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.DU.13D 35 38 4 22/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 30* 2 N2 TS. Lan Chi KHCB PTH

23CĐ.DU.13D 35 38 5 23/05/2024 Chiều Thực vật dược TH 30 30* 2 N1 TS. Lan Chi KHCB PTH

23CĐ.PHCN.6 14 38 2 20/05/2024 Sáng Dược lý TH 30 30* 2 Ds. Dũng Dược Phòng 11

23CĐ.HA.15 11 37 2 20/05/2024 Sáng
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 5 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

23CĐ.HA.15 11 37 3 21/05/2024 Sáng
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 10 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

23CĐ.HA.15 11 37 4 22/05/2024 Sáng
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 15 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

23CĐ.HA.15 11 37 4 22/05/2024 Chiều
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 20 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

23CĐ.HA.15 11 37 5 23/05/2024 Sáng
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 25 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

23CĐ.HA.15 11 37 6 24/05/2024 Sáng
Bệnh học Ngoại khoa

 và chấn thương
LT 30 30* 5 Bs Ck1 Lê Hà Tuyên Y Phòng 16 Bổ sung

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 3 Ths Mỹ Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 1 Ts Thuyên Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 31 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Ngoại khoa TTLS 135 90 90 Nhóm 2 Ths Tuyền Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 38 2 20/05/2024 Sáng Tiếng Anh 2 LT 30 30* 5 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 38 3 21/05/2024 Sáng Tiếng Anh 2 TH 30 4 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 38 4 22/05/2024 Sáng Tiếng Anh 2 TH 30 8 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 38 5 23/05/2024 Sáng Tiếng Anh 2 TH 30 12 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 38 6 24/05/2024 Sáng Tiếng Anh 2 TTH 30 16 4 Ths. Thảo Vy KHCB Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Sang Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 2 20/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Sang Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 3 21/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths. Sang Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 4 22/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 1 Ths. Sang Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 5 23/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TTLS 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Sáng LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 1 Ths. Nhung Điều dưỡng BV tỉnh KH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 2 Ths.Dương Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 38 6 24/05/2024 Chiều LS CSNB Nội khoa TH 135 90 Nhóm 3 Ths. Sơn Điều dưỡng BV tỉnh KH

CĐ. DƯỢC 12A 48 38 2 20/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 12 4
DSCKI. Trang

 (mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12A 48 38 3 21/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 16 4
DSCKI. Trang

 (mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12A 48 38 4 22/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 20 4
DSCKI. Trang

 (mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12A 48 38 5 23/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 24 4
DSCKI. Trang

 (mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12A 48 38 6 24/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 28 4
DSCKI. Trang

 (mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12B 47 38 3 21/05/2024 Sáng THI TT BÀO CHẾ N1 + N2 DS LAN + DS HIẾU DƯỢC PTH 4

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 2 20/05/2024 Sáng Hóa Dược TH 30 20 4 Nhóm 1 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 2 20/05/2024 Chiều Hóa Dược TH 30 20 4 Nhóm 2 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 3 21/05/2024 Sáng Hóa Dược TH 30 20 4 Nhóm 3 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 3 21/05/2024 Chiều Hóa Dược TH 30 24 4 Nhóm 1 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 4 22/05/2024 Chiều Hóa Dược TH 30 24 4 Nhóm 2 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 5 23/05/2024 Sáng Hóa Dược TH 30 24 4 Nhóm 3 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 5 23/05/2024 Chiều Hóa Dược TH 30 28 4 Nhóm 1 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 6 24/05/2024 Chiều Hóa Dược TH 30 28 4 Nhóm 2 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12C 46 38 7 25/05/2024 Sáng Hóa Dược TH 30 28 4 Nhóm 3 DSCK 1.Quảng Dược PTH 3

CĐ. DƯỢC 12E 54 38 2 20/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 12 4
Ds Sơn 

(mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12E 54 38 3 21/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 16 4
Ds Sơn 

(mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12E 54 38 4 22/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 20 4
Ds Sơn 

(mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12E 54 38 5 23/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 24 4
Ds Sơn 

(mời)
Dược Phòng 13

CĐ. DƯỢC 12E 54 38 6 24/05/2024 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 28 4
Ds Sơn 

(mời)
Dược Phòng 13

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 2 27/05/2024 Sáng THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 THS HIÊU KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 2 27/05/2024 Chiều THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 CN HÙNG KTYH KHOA CĐHA BVT
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 3 28/05/2024 Sáng THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 THS HIÊU KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 3 28/05/2024 Chiều THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 CN HÙNG KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 4 29/05/2024 Sáng THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 THS HIÊU KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 4 29/05/2024 Chiều THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 CN HÙNG KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 5 30/05/2024 Sáng THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 THS HIÊU KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 5 30/05/2024 Chiều THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 CN HÙNG KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 6 31/05/2024 Sáng THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 THS HIÊU KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 38 6 31/05/2024 Chiều THỰC TẬP LÂM SÀNG 1 TTLS 180 135 CN HÙNG KTYH KHOA CĐHA BVT

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 2 20/05/2024 Sáng
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 2 20/05/2024 Chiều
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 3 21/05/2024 Sáng
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 3 21/05/2024 Chiều
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 4 22/05/2024 Sáng
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 4 22/05/2024 Chiều
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 5 23/05/2024 Sáng
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 5 23/05/2024 Chiều
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 6 24/05/2024 Sáng
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. HỘ SINH 10 6 38 6 24/05/2024 Chiều
TTBV CSCD đẻ thường 

& đẻ khó
TTLS 90 45 CK1. ĐDPS Minh Lộc Y BV 22-12

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 2 20/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 124 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 2 20/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 124 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 2 20/5/2024 Tối
Thi KT chỉnh hình 

răng mặt
TH

CN. HỢP (GV Mời)

CN. LUÂN
KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 3 21/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 128 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 3 21/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 128 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 4 22/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 132 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 4 22/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 132 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 5 23/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 135 4* Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 5 23/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 3 TH 135 135 4* Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 38 6 24/5/2024 Tối
Thi TH Implant và KT phục hình 

trên Implant
TH

THS. MỸ LINH

CN. LUÂN
KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 2 20/5/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 68 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 2 20/5/2025 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 68 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 3 21/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 72 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 3 21/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 72 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 3 21/5/2024 Tối
Thi KTPH tháo lắp 2: 

từng phần

CN. HỢP (GV Mời)

CN. LUÂN
KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 4 22/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 76 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 4 22/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 76 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 5 23/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 80 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 5 23/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 80 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 6 24/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 84 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 6 24/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 84 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 6 24/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 88 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 6 24/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 88 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 6 24/5/2024 Tối
Thi Trang thiết bị 

quản lý Labo
TH

CN. LUÂN

THS. BẢO TRÚC
KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 7 25/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 92 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 7 25/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 92 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 7 25/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 96 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 7 25/5/2024 Chiều Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 96 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 CN 26/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 100 4 Nhóm 1 THS. BẢO TRÚC KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 33 38 CN 26/5/2024 Sáng Phối hợp lâm sàng 1 TH 135 100 4 Nhóm 2 THS. MỸ LINH KTYH PTH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 2 20/05/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 2 20/05/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 3 21/05/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 3 21/05/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 4 22/05/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 4 22/05/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 5 23/05/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 5 23/05/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 6 24/05/2024 Sáng Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

5
12 38 6 24/05/2024 Chiều Thực tập lâm sàng 1 TH 135 90 45 ThS Vân Y

Khoa VLTL- BV

 đa khoa Tỉnh KH

23TC.YS.32 24 36 2 20/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Bs CK1. Thanh Nhàn Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 2 20/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 3 21/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 3 21/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 4 22/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 4 22/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 5 23/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 5 23/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 6 24/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YS.32 24 36 6 24/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 2 20/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Bs CK1. Thanh Nhàn Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 2 20/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 3 21/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 3 21/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/

LỚP GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 4 22/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 4 22/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 5 23/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 5 23/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 6 24/05/2024 Sáng TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 33 6 24/05/2024 Chiều TTLS Truyền nhiễm TH 90 45 Y BV Nhiệt đối Bổ sung

23TC.YHCT.12 15 38 2 20/05/2024 Chiều Đông dược và thừa kế TH 30 20 4 BS Phúc Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 38 3 21/05/2024 Chiều Đông dược và thừa kế TH 30 24 4 TS Tùng Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 38 4 22/05/2024 Chiều Đông dược và thừa kế TH 30 28 4 BS Phúc Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 38 5 23/05/2024 Chiều Đông dược và thừa kế TH 30 30 2* ThS Huyền Y 27 PCT
Thi Thực 

hành

23TC.YHCT.12 15 38 2 20/05/2024 Sáng TTLS YHCT 1 TTLS 90 90 ThS Huyền Y BV Tỉnh

23TC.YHCT.12 15 38 3 21/05/2024 Sáng TTLS YHCT 1 TTLS 90 90 ThS Huyền Y BV Tỉnh

23TC.YHCT.12 15 38 4 22/05/2024 Sáng TTLS YHCT 1 TTLS 90 90 ThS Huyền Y BV Tỉnh

23TC.YHCT.12 15 38 5 23/05/2024 Sáng TTLS YHCT 1 TTLS 90 90 ThS Huyền Y BV Tỉnh

23TC.YHCT.12 15 38 6 24/05/2024 Sáng Thi TTLS YHCT 1 TTLS 90 90
ThS Huyền

+ GV BV tỉnh
Y BV Tỉnh

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 32 2 20/05/2024 Tối Tin học TH 30 11 3 Ths.Hiếu KHCB PTH tin học
Điều chỉnh 

tên GV

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 32 3 21/05/2024 Tối Tin học TH 30 14 3 Ths.Hiếu KHCB PTH tin học
Điều chỉnh 

tên GV

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 32 4 22/05/2024 Tối Tin học TH 30 17 3 Ths.Hiếu KHCB PTH tin học
Điều chỉnh 

tên GV

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 32 5 23/05/2024 Tối Tin học TH 30 20 3 Ths.Hiếu KHCB PTH tin học
Điều chỉnh 

tên GV

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 32 6 24/05/2024 Tối Tin học TH 30 23 3 Ths.Hiếu KHCB PTH tin học
Điều chỉnh 

tên GV
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